
Học phần: Số TC: 4 Lớp:

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 CD01200396 Phạm Việt An CĐ12KN 6.7 4.3 5.3 D+

2 CD01200460 Bùi Đức Anh CĐ12KN 7.7 1.0 3.5 F

3 CD01200421 Nguyễn Thị Kim Anh CĐ12KN 6.0 2.0 3.8 F

4 CD01200846 Trần Thị Diệu CĐ12KN 8.0 2.5 4.7 D

5 CD01200641 Phó Đức Dũng CĐ12KN 7.7 2.3 4.5 D

6 CD01200965 Hoàng Thu Hà CĐ12KN 7.7 3.0 4.9 D

7 CD01200496 Lê Thị Hồng CĐ12KN 7.7 3.8 5.4 D+

8 CD01200381 Chu Thị Lành CĐ12KN 6.7 0.0 2.5 F KP

9 CD01200756 Nguyễn Tùng Lâm CĐ12KN 7.0 3.5 4.7 D

10 CD01200802 Lê Thị Linh CĐ12KN 8.3 4.5 6.0 C

11 CD01200487 Lê Thị Nga CĐ12KN 7.7 1.0 3.5 F

12 CD01200944 Lê Thị Nhu CĐ12KN 7.7 5.3 6.3 C

13 CD01200489 Dương Thị Hồng Nhung CĐ12KN 7.0 2.0 4.2 D

14 CD01200465 Nguyễn Thị Mai Phương CĐ12KN 7.7 5.3 6.1 C

15 CD01200672 Đỗ Ngọc Quỳnh CĐ12KN 6.3 4.8 5.5 C

16 CD01200476 Nguyễn Thị Thanh CĐ12KN 7.0 1.3 3.6 F

17 CC01102464 Nguyễn Thị Phương Thảo CĐ12KN 7.3 1.5 3.8 F

18 CD01200847 Phạm Thị Thanh Thảo CĐ12KN 7.0 4.5 5.5 C

19 CD01200837 Đỗ Thị Hồng Thơm CĐ12KN 8.3 4.5 6.0 C

20 CC01102195 Bùi Thị Thuỳ CĐ12KN 7.3 2.0 4.3 D

21 CD01200582 Lê Thu Thủy CĐ12KN 7.0 2.3 4.2 D

22 CD01200488 Vương Thị Lệ Thủy CĐ12KN 7.7 1.3 3.9 F

23 CD01200423 Lê Thị Thương CĐ12KN 8.3 6.0 6.9 C+

24 CD01200434 Nguyễn Thu Trang CĐ12KN 7.0 3.3 4.8 D

25 CD01200436 Nguyễn Hồng Vân CĐ12KN 7.3 4.5 5.8 C

26 CD01200845 Nguyễn Viết Hoàng Vũ CĐ12KN 7.0 0.0 2.8 F KP

27 CD01200151 Đặng Thanh Xuân CĐ12KN 6.7 3.3 4.9 D

28 CD01200553 Cao Hải Yến CĐ12KN 7.7 4.5 5.6 C

Số sinh viên dự thi:  26   ,   Số sinh viên vắng: 2 Số sinh viên cấm thi: 0

Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2

Kế toán tài chính Kế toán tài chính(114)_L01/CĐ12KN
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